
Mẫu số 3
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND huyện Mường Tè
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

Stt Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu,
ngày, tháng,

năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực,

ngưng hiệu
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1 Nghị quyết

Số:
15/2005/NQ-
HĐND ngày
23/12/2005

Về việc phê chuẩn dự án quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2006-

2010, tầm nhìn 2020
Được quy định trong văn bản

2 Quyết định

Số:
55/2011/QĐ-
UBND ngày
26/01/2011

V/v ban hành quy định phân cấp nguồn thu và
nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011

và ổn định cho các năm tiếp theo

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện

về việc bãi văn bản quy phạm pháp luật của
UBND huyện Mường Tè

20-03-2019

3 Quyết định

Số:
1136/2011/QĐ-

UBND ngày
14/7/2011

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của
Trung tâm dạy nghề huyện Mường Tè

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện

về việc bãi văn bản quy phạm pháp luật của
UBND huyện Mường Tè

20-03-2019
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4 Quyết định

Số:
1199/2011/QĐ-

UBND ngày
26/7/2011

V/v ban hành quy chế quản lý và thực hiện
công tác văn thư, lưu trữ nhà nước trên địa bàn

huyện Mường Tè

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-
UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện

về việc bãi bỏ Quyết định số
1199/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của
UBND huyện Mường Tè về việc ban hành
quy chế quản lý và thực hiện công tác văn
thư, lưu trữ nhà nước trên địa bàn huyện

Mường Tè

25-08-2021

5 Quyết định

Số:
1484/2011/QĐ-

UBND ngày
25/8/2011

V/v ban hành quy chế kiểm tra xử lý văn bản,
rà soát, hệ thống hóa văn bản trên địa bàn

huyện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện

về việc bãi văn bản quy phạm pháp luật của
UBND huyện Mường Tè

20-03-2019

6 Quyết định

Số:
2466/2011/QĐ-

UBND ngày
01/11/2011

V/v ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện

về việc bãi văn bản quy phạm pháp luật của
UBND huyện Mường Tè

20-03-2019

7 Nghị quyết

Số:
30/2012/NQ-

HĐND
ngày 30/7/2012

V/v thông qua Chương trình xây dựng nông
thôn mới huyện Mường Tè đến năm 2020 Được quy định trong văn bản
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8 Nghị quyết

Số:
64/2014/NQ-
HĐND ngày

18/7/2014

về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Được quy định trong văn bản

9 Nghị quyết

Số:
63/2014/NQ-

HĐND
ngày 18/7/2014

Ban hành quy định về việc thu, quản lý, sử
dụng quỹ Quốc phòng huyện Mường Tè Được quy định trong văn bản

10 Nghị quyết

Số:
05/2016/NQ-
HĐND ngày

24/6/2016

V/v quy định số lượng thành viên, cơ cấu,
thành phần các ban HĐND huyện Mường Tè

khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Được quy định trong văn bản

11 Quyết định

Số:
01/2016/QĐ-

UBND
ngày 15/7/2016

V/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND
huyên nhiệm kỳ 2016-2021 Được quy định trong văn bản

12 Nghị quyết

Số:
48/2016/NQ-

HĐND
ngày 30/7/2016

V/v thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển
rừng huyện Mường Tè, giai đoạn 2016 - 2020 Được quy định trong văn bản
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13 Nghị quyết

Số:
49/2016/NQ-

HĐND
ngày 30/7/2016

V/v thông qua kế hoạch sắp xếp dân cư, ổn
định và phát triển vùng tái định cư huyện

Mường Tè, giai đoạn 2016 - 2020
Được quy định trong văn bản

14 Nghị quyết

Số:
46/2016/NQ-
HĐND ngày

30/7/2016

V/v ban hành quy chế hoạt động của HĐND
huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 Được quy định trong văn bản

15 Quyết định

Số:
03/2016/QĐ-
UBND ngày
05/9/2016

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện

Mường Tè

Thay thế bởi quyết định số 03/2021/QĐ-
UBND ngày 22/11/2021 V/v quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Tư pháp huyện Mường Tè

01-12-2021

16 Quyết định

Số:
05/2016/QĐ-

UBND
05/9/2016

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội huyện Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số 03/2022/QĐ-
UBND ngày 16/02/2022 V/v ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ

cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội huyện Mường Tè

16-02-2022

17 Quyết định

Số:
04/2016/QĐ-

UBND
ngày 05/9/2016

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài
nguyên và Môi trường  huyện Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số 02/2022/QĐ-
UBND ngày 16/02/2022 V/v ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi

trường  huyện Mường Tè

25/02/20222
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18 Quyết định

Số:
02/2016/QĐ-

UBND
ngày 05/9/2016

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện

Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-
UBND ngày 16/02/2022 V/v ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện
Mường Tè

25-02-2022

19 Quyết định

Số:
10/2016/QĐ-

UBND
ngày 16/9/2016

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc

huyện Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022 V/v ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện
Mường Tè

18-10-2022

20 Quyết định

 Số:
09/2016/QĐ-
UBND ngày
16/9/2016

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng

Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-
UBND ngày 20/4/2023 V/v ban hành Quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của phòng Kinh tế - Hạ tầng

huyện Mường Tè

01-05-2023

21 Quyết định

Số:
06/2016/QĐ-

UBND
ngày 16/9/2016

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài

chính - Kế hoạch huyện

Thay thế bởi Quyết định số
02/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023
V/v ban hành Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện Mường Tè

10-06-2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



22 Quyết định

Số:
07/2016/QĐ-

UBND
ngày 16/9/2016

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn

hóa và Thông tin huyện Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số
03/2023/QĐ-UBND ngày 20/9/2023
V/v ban hành Quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của phòng Văn Hóa - Thông tin
huyện Mường Tè

01-09-2023

23 Quyết định
Số 13/2016/QĐ-

UBND ngày
16/12/2016

V/v phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05 năm, giai

đoạn 2016 - 2020
Được quy định trong văn bản

24 Quyết định
Số 12/2016/QĐ-

UBND ngày
16/12/2016

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội năm 2017 Được quy định trong văn bản

25 Quyết định

Số:
01/2017/QĐ-

UBND
ngày

03/01/2017

V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Mường Tè

Thay thế bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-
UBND ngày 05/7/2022 V/v ban hành Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ

cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Mường Tè

15-07-2022

26 Quyết định

Số:
03/2017/QĐ-
UBND ngày
24/7/2017

V/v ban hành quy chế về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trạm Khuyến

nông huyện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện

về việc bãi văn bản quy phạm pháp luật của
UBND huyện Mường Tè

20-03-2019

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



27 Quyết định
Số 05/2017/QĐ-

UBND ngày
14/12/2017

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội năm 2018 Được quy định trong văn bản

28 Quyết định

Số:
06/2017/QĐ-
UBND ngày
15/12/2017

V/v ban hành quy định điều động, luân chuyển,
biệt phái, tiếp nhận của cán bộ quản lý, giáo
viên và nhân viên các trường học thuộc thẩm
quyền quản lý của UBND huyện Mường Tè

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-
UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện
về việc bãi văn bản quy phạm pháp luật của

UBND huyện Mường Tè

02-01-2020

29 Nghị quyết

Số:
07/2018/NQ-

HĐND
ngày 17/7/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị
quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngà15/12/2016
của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn

ngân sách địa phương cấp huyện

Được quy định trong văn bản

30 Quyết định
Số 02/2018/QĐ-

UBND ngày
14/12/2018

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -
xã hội năm 2019 Được quy định trong văn bản

Tổng số: 30 văn bản.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1 0 0 0 0 0

Tổng số: 0 văn bản
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Mẫu số 4
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của HĐND, UBND huyện Mường Tè
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023

Stt Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu
lực, ngưng hiệu

lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1 0 0 0 0 0

Tổng số: 0 văn bản.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1 0 0 0 0 0

Tổng số: 0 văn bản.
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Mẫu số 6
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ
hoặc ban hành mới của HĐND, UBND huyện Mường Tè trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

Stt Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu;
ngày, tháng,

năm ban hành
văn bản

Tên gọi văn bản

Kiến nghị (đình
chỉ thi hành,

ngưng hiệu lực,
sửa đổi, bổ

sung, thay thế,
bãi bỏ hoặc ban

hành mới)

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị
Cơ quan/đơn
vị chủ trì soạn

thảo

Thời hạn xử
lý hoặc kiến

nghị xử
lý/tình hình

xây dựng

1 Quyết định

Số:
29/2004/QĐ-

UBND
14/02/2004

V/v Ban hành quy
định về việc thu,
quản lý, sử dụng
quỹ Quốc phòng
huyện Mường Tè

Bãi bỏ Hiện nay không áp dụng việc thu, quản
lý, sử dụng quỹ Quốc phòng nữa

Văn phòng
HĐND -

UBND huyện
Năm 2024
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2 Quyết định

Số
1865/2008/QĐ-

UBND
31/12/2008

V/v ban hành quy
định chức năng,
nhiệm vụ, quyền

hạn, cơ cấu tổ
chức và mối quan
hệ công tác của

Văn phòng HĐND
- UBND huyện

Mường Tè

Sửa đổi, bổ sung

    Không còn phù hợp với quy định của
Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày

14/9/2020 của Chính Phủ về sửa đổi bổ
sung một số điều Nghị định

37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của
Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân

dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh. Nghị định 37/2014/NĐ-CP
ngày 05/5/2014 của Chính phủ có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm

2014, thay thế Nghị định số
14/2008/NĐ-CP và Nghị định số

12/2010/NĐ-CP.
     Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản
đã hết hiệu lực thi hành (Luật Tổ chức
HĐND, UBND năm 2003 bị thay thế

bởi Luật Tổ chức chính quyền địa
phương 2015 và Luật  Ban hành

VBQPPL của HĐND, UBND 2004 bị
thay thế bởi Luật ban hành văn bản

QPPL 2015).

Văn phòng
HĐND,

UBND huyện
phối hợp với
Phòng Nội vụ

Năm 2024
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3 Quyết định

Số: 2298/QĐ-
UBND
Ngày

20/09/2010

V/v ban hành quy
định tạm thời quản
lý hoạt động của
các cơ sở giết mổ
động vật tập trung

Bãi bỏ

Một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản
đã được thay đổi, sửa đổi, bổ sung.

Không đảm bảo thủ tục, hình thức văn
bản, không phù hợp theo quy định của

Luật ban hành văn bản QPPL hiện hành.
Đối tượng điều chỉnh không còn tồn tại.

Phòng Kinh tế
- Hạ tầng Năm 2024

4 Nghị quyết

Số:
82/2015/NQ-

HĐND
Ngày

15/7/2015

V/v thông qua kết
quả phân loại đơn

vị hành chính
huyện Mường Tè

Bãi bỏ

Tại Điều 24 Nghị quyết số
211/2016/UBBTVQH13 ngày

25/5/2016 về tiêu chuẩn đơn vị hành
chính và phân loại đơn vị hành chính,

thì HĐND huyện không có thẩm quyền
phân loại đơn vị hành chính huyện.

HĐND huyện Năm 2024
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5 Quyết định

Số
02/2015/QĐ-
UBND ngày
18/8/2015

V/v ban hành quy
định về việc thực

hiện dân chủ trong
công tác thu hồi
đất, bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư
khi triển khai dự
án đầu tư trên địa

bàn huyện

Sửa đổi, bổ sung
hoặc thay thế

Một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản
đã được thay đổi, sửa đổi, bổ sung như:
căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND
năm 2003 và Luật ban hành văn bản

QPPL của HĐND và UBND năm 2004
đã được thay thế bởi Luật Tổ chức

chính quyền địa phương năm 2015 (sửa
đổi, bổ sung 2019), Luật Ban hành văn
bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung

2020). Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-
UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã,
phường, thị trấn đã được thay thế bởi
Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm

2022

Phòng tài
nguyên và Môi
trường huyện

Năm 2024

6 Quyết định

Số
08/2016/QĐ-
UBND ngày
16/9/2016

V/v ban hành quy
định về chức

năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của

Phòng Nông
nghiệp và phát
triển nông thôn

huyện Mường Tè

Thay thế

Thực hiện theo Hướng dẫn số 5154/HD-
UBND ngày 29/12/2023 của UBND

tỉnh Lai Châu về hướng dẫn Chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thuộc Ủy ban nhân dân huyện,
phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân

thành phố Lai Châu

Phòng Nông
nghiệp &

PTNT huyện
Năm 2024
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7 Quyết định

Số:
04/2017/QĐ-

UBND
Ngày

24/7/2017

V/v ban hành Quy
định về chức

năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của

Đài Truyền thanh
- Truyền hình

huyện Mường Tè

Bãi bỏ

 Đối tượng điều chỉnh không còn tồn tại
vì Đài Truyền thanh - Truyền hình

huyện đã sáp nhập với Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện thành trung tâm
Văn hóa, thể thao và Truyền Thông

huyện Mường Tè

Trung tâm văn
hóa, thể thao

và truyền
thông huyện

Năm 2024

8 Nghị quyết

Số
09/2019/NQ-
HĐND ngày

12/7/2019

V/v chương trình
giám sát của

HĐND huyện
Mường Tè năm

2020

Điều chỉnh lại
hình thức văn

bản

Luật không giao HĐND cấp huyện ban
hành theo hình thức văn bản QPPL

Thường trực
HĐND huyện Năm 2024

Tổng số: 08 văn bản.
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Mẫu số 5
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của HĐND, UBND huyện Mường Tè
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

Stt Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, tháng,
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Thời điểm có

hiệu lực Ghi chú

I. LĨNH VỰC CỦA CƠ QUAN HỆ THỐNG HÓA QUYẾT ĐỊNH

1 Quyết định Số 01/2019/QĐ-UBND
ngày 12/3/2019

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
của UBND huyện Mường Tè 20-03-2019

2 Quyết định Số 03/2019/QĐ-UBND
ngày 20/12/2019

Bãi bỏ Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày
15/12/2017 của UBND huyện ban hành quy

định điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ
quản lý thuộc thẩm quyền của UBND huyện

02-01-2020

3 Quyết định Số 02/2021/QĐ-UBND
ngày 16/8/2021

V/v Bãi bỏ Quyết định số 1199/2011/QĐ-
UBND ngày 26/7/2011 của UBND về việc

Ban hành quy chế quản lý và thực hiện công
tác văn thư, lưu trữ nhà nước trên địa bàn

huyện Mường Tè

25-08-2021

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN THAM MƯU QUYẾT ĐỊNH
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1 Quyết định Số 1865/2008/QĐ-UBND
ngày 31/12/2008

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ
công tác của Văn phòng HĐND - UBND

huyện Mường Tè

07-01-2008

2 Quyết định Số: 2298/2010/QĐ-UBND
Ngày 20/09/2010

V/v ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt
động của các cơ sở giết mổ động vật tập

trung
27-09-2010

3 Quyết định Số 2087/2011/QĐ-UBND
ngày 05/9/2011

V/v ban hành quy chế quản lý, khai thác và
bảo vệ công trình Thủy lợi, cấp nước sinh

hoạt nông thôn trên địa bàn huyện
12-09-2011

4 Quyết định Số 04/2013/QĐ-UBND
ngày 16/12/2013

V/v ban hành quy chế nâng lương trước thời
hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

23-12-2013

5 Nghị quyết Số 82/2015/NQ-HĐND
ngày 15/7/2015

V/v thông qua kết quả phân loại đơn vị hành
chính huyện Mường Tè 22-07-2015

6 Nghị quyết Số 89/2015/NQ-HĐND
ngày 22/12/2015

Kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững đối
với 3 dân tộc Cống, Mảng, Si La, La Hủ 29-12-2015

7 Quyết định Số 02/2015/QĐ-UBND
ngày 18/8/2015

V/v ban hành quy định về việc thực hiện dân
chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
trên địa bàn huyện

25-08-2015
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8 Quyết định Số 03/QĐ-UBND ngày
12/11/2015

V/v ban hành quy chế quản lý đô thị thị trấn
Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 19-11-2015

9 Quyết định Số 08/2016/QĐ-UBND
ngày 16/9/2016

V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

Mường Tè

23-09-2016

10 Quyết định Số 11/2016/QĐ-UBND
ngày 23/9/2016

V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra

huyện Mường Tè
30-09-2016

11 Quyết định Số 02/2017/QĐ-UBND
ngày 03/01/2017

V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng

Y tế huyện Mường Tè
10-01-2017

12 Quyết định Số 04/2017/QĐ-UBND
ngày 30/8/2017

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài

Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường
Tè

06-09-2017

13 Quyết định Số 01/2018/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

V/v ban hành quy định công tác thi đua, khen
thưởng trên địa bàn huyện Mường Tè 02-05-2018

14 Nghị quyết Số 09/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019

V/v chương trình giám sát của HĐND huyện
Mường Tè năm 2020 12-07-2019
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15 Quyết định Số 02/2019/QĐ-UBND
ngày 19/12/2019

Về  việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy
chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành
kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-UBND

của UBND huyện

02-01-2020

16 Quyết định Số 01/2021/QĐ-UBND
ngày 07/01/2021

V/v ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại
chất lượng viên chức quản lý và viên chức
các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

thuộc UBND huyện

15-01-2021

17 Quyết định Số 03/2021QĐ-UBND
ngày 22/11/2021

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng

Tư pháp huyện Mường Tè
01-12-2021

18 Quyết định Số 01/2022/QĐ-UBND
ngày 16/02/2022

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội

vụ huyện Mường Tè
25-02-2022

19 Quyết định
Số 02/2022/QĐ-UBND

ngày 16/02/2022

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài
nguyên và Môi trường  huyện Mường Tè

25-02-2022

20 Quyết định Số 03/2022/QĐ-UBND
ngày 16/02/2022

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao

động - Thương binh và Xã hội huyện Mường
Tè

16-02-2022
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21 Quyết định Số 04/2022/QĐ-UBND
ngày 05/7/2022

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo

dục và Đào tạo huyện Mường Tè
15-07-2022

22 Quyết định Số 05/2022/QĐ-UBND
ngày 06/10/2022

V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân

tộc huyện Mường Tè
18-10-2022

23 Quyết định Số 01/2023/QĐ-UBND
ngày 20/4/2023

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng

Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường Tè
01-05-2023

24 Quyết định Số 02/2023/QĐ-UBND
ngày 26/5/2023

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng

Tài chính - Kế hoạch huyện
10-06-2023

25 Quyết định Số 03/2023/QĐ-UBND
ngày 20/9/2023

V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng

Văn hóa và Thông tin huyện Mường Tè
01-10-2023

Tổng số: 28 văn bản.
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